
Phụ lục 
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ
SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 
(kèm theo Công văn số          /SYT-NVD ngày     /8/2025 của Sở Y tế)
	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận

	A
	SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH 
(Tổng cộng: Thu hồi 08 (tám) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

	I
	07 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Minh Phúc (địa chỉ (cũ): 520/72 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 1496/QĐ-SYT ngày 06 tháng 8 năm 2025)

	1
	DiVA
	KEM TRẮNG DA NGỪA MỤN THẢO DƯỢC
	001190/22/CBMP-HCM
	25/4/2022

	2
	DiVA
	KEM CHỐNG NẮNG SUN CREAM UP TONE SPF 50+ PA++++
	001483/22/CBMP-HCM
	16/5/2022

	3
	DiVA
	SERUM VINC ESSENCE
	001189/22/CBMP-HCM
	25/4/2022

	4
	DiVA
	DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ CHARMING ROSE
	001484/22/CBMP-HCM
	16/5/2022

	5
	DiVA
	KEM TRẮNG SÁNG DA TOÀN THÂN
	001188/22/CBMP-HCM
	25/4/2022

	6
	DiVA
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA
	001191/22/CBMP-HCM
	25/4/2022

	7
	DiVA
	KEM NÁM SẠM – TÀN NHANG
	001192/22/CBMP-HCM
	25/4/2022

	II
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ LÉNA (địa chỉ (cũ): 26 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 1498/QĐ-SYT ngày 06 tháng 8 năm 2025)

	1
	LÉNA
	DAILY BODY LOTION
	663/24/CBMP-BD
	28/11/2024

	B
	SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG 
(Tổng cộng: Thu hồi 03 (Ba) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

	III
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH CANA YOUNG (địa chỉ: Phòng 503, 16-18 An Nhơn 3, Phường An Hải, Đà Nẵng) (theo Quyết định số 545/QĐ-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2025)

	1
	SHINIE


	DẦU GỘI LÀM SẠCH GÀU ANTI - DANDRUFF SHAMPOO
	891/25/CBMP-ĐNa 
	30/07/2025

	IV
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH HNP VINA (30 Nguyễn Tuân, phường Hội An Tây, thành phố Đà

Nẵng) (theo Quyết định số 575/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2025)

	1
	LE VIET 


	Sáp thơm - Aroma Balm
	856/25/CBMP-ĐNa 
	21/03/2025

	V
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH sản phẩm thiên nhiên Adeva Naturals (địa chỉ cũ: Thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ hiện nay: 259C Nguyễn Công Hoan, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) (theo Quyết định số 577/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2025)

	1
	Adeva Noni 
	Noni Cleansing Gel - Gel rửa mặt
	600/21/CBMP-ĐNa 
	01/03/2021

	C
	SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH 
(Tổng cộng: Thu hồi 14 (Mười bốn) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

	VI
	09 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm KIMNIE COS (Địa chỉ: 25B, đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam) (theo Quyết định số 350/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2025)

	1
	XUKA BEAUTY
	BODY CREAM TONE - UP 
	1292/24/CBMP-LA 
	14/6/2024

	2
	XUKA BEAUTY


	SỮA Ủ TRẮNG ĐẬU

NÀNH LÊN MEN-WHITENING BODY MASK
	2560/24/CBMP-LA 
	31/10/2024

	3
	WINDYCOS 
	WHITENING CREAM

BODY WINDY
	1469/24/CBMP-LA 
	10/7/2024

	4
	
	CAO TINH NGHỆ CHIẾT XUẤT SỮA ONG CHÚA & DẦU RỂ NGHỆ
	0292/25/CBMP-LA 
	20/02/2025

	5
	
	KEM MUN BÍ ĐAO WINTER MELON BRIGHTENING & ANTI -ACNE
	0293/25/ CBMP-LA 
	20/02/2025

	6
	
	SỮA RỬA MẶT NHÂN SÂM CHIẾT XUẤT NHÂN SÂM LÀM SẠCH – SÁNG DA
	1047/25/CBMP-LA 
	21/4/2025

	7
	
	TINH CHẤT MỤN MỜ VẾT THÂM NGĂN NGỪA MỤN CHIẾT XUẤT KHỔ QUA TRÀM TRÀ BÍ ĐAO
	1106/25/CBMP-LA 
	26/4/2025

	8
	
	SCIENCE BODY CREAM
	0222/24/CBMP-LA 
	05/02/2024

	9
	
	SCIENCE BODY CREAM
	1654/24/CBMP-LA 
	30/7/2024

	VII
	03 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Hộ kinh doanh Shop Kim Jun See (Địa chỉ: 567/8 Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 45B, khu phố 4, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM Việt Nam) (theo Quyết định số 351/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2025)

	1
	SEE K

	SỮA RỬA MẶT TẢO BIỂN
	0539/24/CBMP-LA 
	03/04/2024

	2
	SEE K
	MELASMA CREAM

REDUCE AND ERASE

WRINKLES
	3104/24/CBMP-LA 
	02/12/2024

	3
	SEE K
	WHITENING FACE

CREAM
	3171/24/CBMP-LA 
	12/12/2024

	VIII
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SALLY GROUP (Địa chỉ: 90 Đường số 11, KCD Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam) (theo Quyết định số 352/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2025)

	1
	SALLY

WHITE
	DAILY SUNSCREEN

BROAD SPECTRIUM 
	1624/24/CBMP-LA
	25/7/2024

	IX
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SALLY GROUP (Địa chỉ: 90 Đường số 11, KCD Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam) (theo Quyết định số 352/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2025)

	1
	GIA KỲ

COSMETIC


	HYALURONIC ACID -
INFUSED PUDDING

LIPSTICK THE ART OF

NUMEROLOGY
	0312/25/CBMP-LA
	20/02/2025





